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PHẦN I. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Khoa/Bộ môn phụ trách: Khoa Tài chính Ngân hàng - Bộ môn Tài chính công 

2. Thông tin chung về giảng viên: 

T

T 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Chức 

danh 

học 

hàm, 

học vị 

Nơi tốt 

nghiệp 

Chuyên 

môn 

Giảng 

chính/ 

kiêm 

chức 

Điện thoại, 

email 

 

1 

 

Hồ Ngọc Hà 

 

 

1963 

Phó 

khoa,

Thạc 

sĩ 

HV 

CTQG 

HCM 

 

QLKT 

Giảng 

chính 

0962.370.375 

halien6369 

@gmail.com 

 

2 

 

Nguyễn Thị Bích Điệp 

 

 

1982 

Phó 

khoa,

Thạc 

sĩ 

 

HVTC 

 

TCNN 

Giảng 

chính 

0988.208.408 

bichdieptcqtkd 

@gmail.com 

 

3 

 

Nguyễn Văn Chương 

 

1971 

Thạc 

sĩ 

ĐH 

BKHN 

 

KTẾ 

Giảng 

chính 

0904.377.393 

nguyenchuong. 

edu@gmail.com 

 

4 

 

Nguyễn Thị Ngọc Thanh 

 

 

1983 

Cử 

nhân 

 

HVTC 

 

TCNN 

Giảng 

chính 

0987.839.975 

thanhngoc1984 

@gmail.com.vn 

 

5 

 

Lương Thị Dinh 

 

 

1978 

Thạc 

sĩ 

 

HVTC 

 

TCNN 

Giảng 

chính 

0988.523.120 

lươngthidinh 

@yahoo.com 

 

6 

 

Nguyễn Thị Loan 

 

 

1987 

Thạc 

sĩ 

 

HVTC 

 

TCNN 

Giảng 

chính 

0976.786.527 

loannguyencdtc 

@gmail.com 

 

7 

 

Đỗ Thị Tuyết Mai 

 

 

1984 

Cử 

nhân 

 

HVTC 

 

TCNN 

Giảng 

chính 

0169.359.1788m

aidtt286 

@gmail.com 

 

8 

 

Phạm Thị Mai Huyên 

 

 

1989 

Cử 

nhân 

 

HVTC 

 

TCNN 

Giảng 

chính 

0987.250.190 

maihuyen21689 

@gmail.com 

 

9 

 

Lê Thị Thùy Linh 

 

 

1989 

Cử 

nhân 

 

HVTC 

 

TCNN 

Giảng 

chính 

0972.527.019 

thuylinhle1989@

gmail.com 

3. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Thuế 

- Mã học phần: TC021.06  

- Số tín chỉ: 3 

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Tài chính tiền tệ 1. 

4. Đối tượng áp dụng: 
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 - Ngành đào tạo:  

 + Bắt buộc đối với các ngành tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán.  

 + Tự chọn đối với các ngành quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin kinh tế. 

 - Trình độ: Đại học 

 - Hệ đào tạo: Chính quy 

5. Mục tiêu của học phần: 

5.1. Kiến thức: 

- Giúp cho sinh viên hiểu được đại cương về thuế như: Khái niệm và đặc điểm 

của thuế, vai trò của thuế, hệ thống thuế và các yếu tố cơ bản cấu thành một sắc 

thuế.  

- Giúp cho sinh viên hiểu được các nội dung cơ bản của từng sắc thuế hiện hành, 

đó là: Thuế GTGT; thuế TTĐB; thuế XK,NK; thuế TNDN và thuế TNCN. Đồng 

thời, giúp người học vận dụng kiến thức học phần này làm cơ sở để nghiên cứu các 

học phần chuyên ngành khác và vào công tác thực tiễn.  

5.2. Kỹ năng: 

- Có khả năng phân tích đánh giá, xác định được đối tượng nộp thuế, đối tượng 

chịu thuế, các căn cứ tính thuế và tính được số thuế phải nộp. 

- Có khả năng tư duy, tính toán và tổng hợp các vấn đề, biết phối hợp với người 

khác để cùng giải quyết công việc. Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu phục vụ cho việc 

học tập và nghiên cứu học phần. 

- Trên cơ sở kiến thức đã được học, giúp cho sinh viên có thể vận dụng vào 

công tác quản lý tài chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước hay công tác tài 

chính kế toán trong các doanh nghiệp sau này. 

5.3. Thái độ:  

- Có ý thức và thái độ tự giác, cần cù và nghiêm túc trong học tập. Rèn luyện 

đạo đức nghề nghiệp và ý thức nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật về 

thuế. 

- Tham gia đầy đủ các giờ giảng, giờ thảo luận và giờ chữa bài tập trên lớp. Chịu 

khó học tập, nghiên cứu các tài liệu mà giáo viên đã giới thiệu và yêu cầu. Làm đầy đủ 

các câu hỏi thảo luận và bài tập về nhà.  

6. Nội dung tóm tắt của học phần: 

Học phần thuế đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về thuế như: Khái niệm và 

đặc điểm của thuế; vai trò của thuế; hệ thống thuế và các yếu tố cơ bản cấu thành 

một sắc thuế. Đồng thời, học phần thuế đã đi sâu vào những nội dung cơ bản của các 

sắc thuế GTGT; thuế TTĐB; thuế XK,NK; thuế TNDN và thuế TNCN, đó là: Khái 

niệm và đặc điểm; phạm vi áp dụng; căn cứ tính thuế; phương pháp tính thuế; đăng 

ký, kê khai và nộp thuế; miễn thuế và giảm thuế; hoàn thuế và truy thu thuế,.. 

7. Phương pháp và phương tiện giảng dạy: 

7.1. Phương pháp giảng dạy: 

 Nêu vấn đề, phân tích, thuyết trình, đối thoại và thảo luận nhóm. 

7.2. Phương tiện giảng dạy: 

 - Giáo trình Thuế (Dùng cho đối tượng không chuyên), Câu hỏi và bài tập môn 
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thuế, Giáo trình Lý thuyết thuế, Giáo trình Thuế tiêu dùng, Giáo trình Thuế thu nhập, 

Kịch bản môn học và Bài giảng thuế. 

 - Máy vi tính, máy chiếu, phấn và bảng. 

8. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10 (từ 0 đến 10). 

9. Phương pháp và nội dung đánh giá: 

- Thái độ, chuyên cần (trọng số 10%):  

+ Tham gia học tập trên lớp 5%. 

+ Phần tự học, tự nghiên cứu 5%. 

- Kiểm tra (trọng số 20%):  

+ Kiểm tra thường xuyên (trọng số 10%): 2 bài với hình thức tự luận, trắc 

nghiệm. Bài 1 kiểm tra sau khi học xong chương 2 và bài 2 kiểm tra sau khi học 

xong chương 6. 

+ Kiểm tra giữa học phần (trọng số 10%): 1 bài với hình thức tự luận, trắc 

nghiệm sau khi học xong chương 4. 

- Thi kết thúc học phần (trọng số 70%): 1 bài với hình thức thi tự luận do nhà 

trường quy định. 

10. Tài liệu học tập bắt buộc và tham khảo: 
10.1. Tài liệu học tập bắt buộc:  

 1. Giáo trình Thuế (Dùng cho đối tượng không chuyên) của Học viện Tài chính. 

 2. Câu hỏi và bài tập môn thuế của Học viện Tài chính. 

10.2. Tài liệu tham khảo:  

1. Giáo trình Lý thuyết thuế của Học viện Tài chính. 

2. Giáo trình Thuế tiêu dùng của Học viện Tài chính. 

3. Giáo trình Thuế thu nhập của Học viện Tài chính. 

4. Các Luật thuế hiện hành của Quốc hội; các Nghị định của Chính phủ và các 

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về các Luật thuế và các Nghị định hiện 

hành. 

5. Tạp chí tài chính, tạp chí thuế và các tài liệu khác liên quan đến thuế. 

6. Website: http://www.mof.gov.vn hoặc http://www.gdt.gov.vn. 

11. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1: Đại cương về thuế 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế 

1.2. Vai trò của thuế 

1.2.1. Huy động nguồn lực tài chính cho Nhà nước 

1.2.2. Điều tiết kinh tế vĩ mô  

1.3. Hệ thống thuế 

1.3.1. Khái niệm  

1.3.2. Phân loại thuế 

1.3.3. Các tiêu chuẩn xây dựng hệ thống thuế  

1.4. Các yếu tố cơ bản cấu thành một sắc thuế 

1.4.1. Tên gọi của sắc thuế 

1.4.2. Đối tượng nộp thuế  

http://www.mof.gov.vn/
http://www.chinhphu.vn/
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1.4.3. Đối tượng chịu thuế  

1.4.4. Cơ sở tính thuế 

1.4.5. Mức thuế 

1.4.6. Miễn thuế, giảm thuế 

Chương 2: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

2.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế GTGT 

2.2. Nội dung cơ bản của thuế GTGT hiện hành ở Việt Nam 

2.2.1. Phạm vi áp dụng 

2.2.2. Căn cứ tính thuế 

2.2.3. Phương pháp tính thuế GTGT 

2.2.4. Hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ 

2.2.5. Khai thuế, nộp thuế 

2.2.6. Hoàn thuế GTGT 

Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 

3.1. Giới thiệu chung về thuế TTĐB 

3.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế TTĐB 

3.1.2. Quá trình hình thành, phát triển thuế TTĐB ở trên thế giới và Việt Nam 

3.2. Nội dung cơ bản của thuế TTĐB ở Việt Nam 

3.2.1. Phạm vi áp dụng thuế TTĐB  

3.2.2. Căn cứ tính thuế 

3.2.3. Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế  

3.2.4. Giảm thuế, hoàn thuế TTĐB 

Chương 4: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (XK,NK) 

4.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế XK,NK 

4.2. Nội dung cơ bản của Luật thuế XK,NK hiện hành ở Việt Nam 

4.2.1. Phạm vi áp dụng  

4.2.2. Căn cứ tính thuế 

4.2.3. Tỷ giá tính thuế 

4.2.4. Miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, truy thu thuế XK,NK 

4.2.5. Kê khai, nộp thuế XK,NK 

Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 

5.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế TNDN 

5.2. Nội dung cơ bản của thuế TNDN hiện hành ở Việt Nam 

5.2.1. Người nộp thuế 

5.2.2. Căn cứ tính thuế 

5.2.3. Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN 

5.2.4. Ưu đãi thuế TNDN 

Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 

6.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế TNCN 

6.2. Nội dung cơ bản của thuế TNCN hiện hành ở Việt Nam 

6.2.1. Đối tượng nộp thuế 

6.2.2. Thu nhập chịu thuế   
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6.2.3. Thu nhập được miễn thuế 

6.2.4. Giảm thuế 

6.2.5. Căn cứ tính thuế 

6.2.6. Kỳ tính thuế 

6.2.7. Đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế và hoàn thuế 

12. Phân bổ thời gian: 

 

Nội dung 

Phân bổ thời gian  

Tổng 

cộng 
Lý  

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

kiểm tra 

Tự học,   

tự nghiên 

cứu 

Chương 1: Đại cương về thuế 2 1 6 9 

Chương 2: Thuế GTGT và Kiểm tra 

thường xuyên bài 1 
8 4 24 36 

Chương 3: Thuế TTĐB 4 2 12 18 

Chương 4: Thuế XK,NK và Kiểm tra 

giữa học phần 
4 2 12 18 

Chương 5: Thuế TNDN 8 4 24 36 

Chương 6: Thuế TNCN và Kiểm tra 

thường xuyên bài 2 
4 2 12 18 

Tổng cộng 30 15 90 135 
 

Tuần 1 

Bài 1 (Tiết 1 - 3) 

Chương 1: Đại cương về thuế 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

2 

- Khái niệm và đặc điểm 

của thuế.  

- Vai trò của thuế.  

- Hệ thống thuế.  

- Các yếu tố cơ bản cấu 

thành một sắc thuế. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 5 - 24. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 1 trang 5 - 62.  

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

 

Bài tập/ 

Thảo luận 

 

1 

Thảo luận về đặc điểm, vai 

trò, phân loại và các tiêu 

chuẩn xây dựng hệ thống 

thuế.  

Tài liệu bắt buộc và tài 

liệu tham khảo như trên.  

 

 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

 

 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn những 

nội dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung của thuế GTGT:  

+ Khái niệm, đặc điểm của 

thuế GTGT. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu  1 trang 25 - 44.  

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 2 trang 43 - 74.  

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

GTGT số 13/2008/QH12; 
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+ Phạm vi áp dụng và căn 

cứ tính thuế GTGT. 

Nghị định số 123/2008 và 

số21/2011/NĐ-CP; TTư 

số 06/2012/TT-BTC.  

+ Tài liệu 5 và 6. 

Tuần 2 

Bài 2 (Tiết 4 - 6) 

Chương 2: Thuế giá trị gia tăng 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết 

tín 

chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

3 

- Khái niệm và đặc điểm 

của thuế GTGT.  

- Nội dung cơ bản của thuế 

GTGT hiện hành ở Việt 

Nam: 

+ Phạm vi áp dụng. 

+ Căn cứ tính thuế. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 25 - 44.  

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 2 trang 43 - 

74.  

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

GTGT số 

13/2008/QH12; Nghị 

định số 123/2008 và số 

121/2011/NĐ-CP; TTư 

số 06/2012/TT-BTC.  

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Bài tập/ 

Thảo luận 

 

 

   

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 
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- Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung của thuế GTGT:  

+ Phương pháp tính thuế.  

+ Hóa đơn, chứng từ mua 

bán hàng hóa, dịch vụ. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 44 - 62.  

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 2 trang 75 - 

94. 

+ Tài liệu 4 như trên. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Tuần 3 

Bài 3 (Tiết 7 - 9) 

Chương 2: Thuế giá trị gia tăng 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nội dung cơ bản của 

thuế GTGT hiện hành ở 

Việt Nam: 

+ Phương pháp tính thuế 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu  1 trang 44 - 62.  

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 2 trang 75 - 
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Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

3 

GTGT.  

+ Hóa đơn, chứng từ mua 

bán hàng hóa, dịch vụ. 

94.  

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

GTGT số 

13/2008/QH12; Nghị 

định số 123/2008 và số 

121/2011/NĐ-CP; TTư 

số 06/2012/TT-BTC.  

+ Tài liệu 5 và 6. 

Bài tập/ 

Thảo luận 

    

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 
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- Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung của thuế GTGT:  

+ Khai thuế, nộp thuế. 

+ Hoàn thuế GTGT. 

- Làm bài tập thuế từ số 1 

đến 10. 

- Tài liệu bắt buộc: 

+ Tài liệu 1 trang 63 - 

82. 

+ Tài liệu 2 trang 138 -

155.  

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 2 trang 94 -

116 

+ Tài liệu 4 như trên.  

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Tuần 4 

Bài 4 (Tiết 10 - 12) 

Chương 2: Thuế giá trị gia tăng 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

2 

- Nội dung cơ bản của 

thuế GTGT hiện hành ở 

Việt Nam: 

+ Khai thuế, nộp thuế. 

+ Hoàn thuế GTGT. 

 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 63- 82.  

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 2 trang 94 -

116.  

+ Tài liệu 4 như trên.   

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

 

Bài tập/ 

Thảo luận 

 

 

1 

- Thảo luận những nội 

dung sinh viên hỏi. 

- Chữa bài tập thuế số 3.  

Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 2 trang 138 - 155. 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Làm bài tập thuế từ số 11 

đến 20. 

Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 2 trang  155 - 173.  

 

Tuần 5 

Bài 5 (Tiết 13 - 15) 
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Chương 2: Thuế giá trị gia tăng 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,           

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

    

 

Bài tập/ 

Thảo luận 

 

 

2 

- Thảo luận những nội 

dung sinh viên hỏi. 

- Chữa bài tập thuế số 6, 

13, 14, 20. 

Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 2 trang 155 - 173. 

 

 

 

Kiểm tra 

 

 

1 

Kiểm tra thường xuyên 

bài 1:  

- Lý thuyết chương 1, 2.  

- Bài tập chương 2. 

  

 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

 

 

 

 

 

6 

- Làm lại các bài tập đã 

chữa về thuế GTGT. 

- Làm lại bài kiểm tra 

thường xuyên bài 1. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung của thuế TTĐB:  

+ Giới thiệu chung về 

thuế TTĐB.  

+ Phạm vi áp dụng thuế 

TTĐB.  

+ Căn cứ tính thuế TTĐB. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu  1 trang 83 - 99.  

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 2 trang 117 -

138. 

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

TTĐB số 

27/2008/QH12; Nghị 

định số 26/2009 và số 

113/2011/NĐ-CP; TT 

số 05/2012/TT-BTC. 

+ Tài liệu  5 và 6. 

 

Tuần 6 

Bài 6 (Tiết 16 - 18) 

Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

 

 

3 

- Giới thiệu chung về 

thuế TTĐB.  

- Nội dung cơ bản của 

thuế TTĐB ở Việt Nam: 

+ Phạm vi áp dụng thuế 

TTĐB.  

+ Căn cứ tính thuế. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu  1 trang 83 - 99.  

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 2 trang 117 - 

138.  

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

TTĐB số 27/2008/QH12; 

Nghị định số 26/2009 và 

số 113/2011/NĐ-CP; 

TTư số 05/2012/TT-BTC.  
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+ Tài liệu  5 và 6. 

Bài tập/ 

Thảo luận 

    

 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

 

 

 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một 

số nội dung của thuế 

TTĐB:  

+ Đăng ký, kê khai, nộp 

thuế, quyết toán thuế.  

+ Giảm thuế, hoàn thuế 

TTĐB. 

- Làm bài tập về thuế số 

21, 22.  

- Tài liệu học tập bắt 

buộc: 

+ Tài liệu 1 trang 100 -

110 

+ Tài liệu 2 trang 173 - 

176.  

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 2 trang 138 - 

148.  

+ Tài liệu 4 như trên. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Tuần 7 

Bài 7 (Tiết 19 - 21) 

Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

 

 

1 

 Nội dung cơ bản của 

thuế TTĐB ở Việt Nam: 

+ Đăng ký, kê khai, nộp 

thuế, quyết toán thuế.  

+ Giảm thuế, hoàn thuế 

TTĐB. 

 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 100 - 110.  

- Tài liệu tham khảo: 

+ Tài liệu 2 trang 138 - 

148.  

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

TTĐB số 27/2008/QH12; 

Nghị định số 26/2009 và  

số 113/2011/NĐ-CP; 

TTư số 05/2012/TT-

BTC.  

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Bài tập/ 

Thảo luận 

 

2 

- Thảo luận những nội 

dung sinh viên hỏi. 

- Chữa bài tập thuế số 

12, 19, 22. 

Tài liệu bắt buộc: Tài liệu 

2 trang 155 - 176.  

 

 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

 

 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Làm lại các bài tập đã 

chữa về thuế TTĐB. 

- Nghiên cứu trước một 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 từ Trang 111 - 143. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 2 từ Trang 149 

- 196.  
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cứu số nội dung của thuế 

XK,NK: 

+ Khái niệm, đặc điểm.  

+ Phạm vi áp dụng.  

+ Căn cứ tính thuế. 

+ Tỷ giá tính thuế. 

+ Tài liệu 4 như trên. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

Tuần 8 

Bài 8 (Tiết 22 - 24) 

Chương 4: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

 

3 

- Khái niệm, đặc điểm của 

thuế XK,NK.  

- Nội dung cơ bản của 

thuế XK,NK hiện hành ở 

Việt Nam: 

+ Phạm vi áp dụng.  

+ Căn cứ tính thuế. 

+ Tỷ giá tính thuế. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 111 - 143.  

- Tài liệu tham khảo: 

+ Tài liệu 2 trang 149 - 

196.  

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

XK,NK số 

45/2005/QH11; Nghị 

định số 40/2007 và số 

87/2010/NĐ-CP; TTư 

số 194/2010 và số 

205/2010/TT-BTC. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Bài tập/ 

Thảo luận 

    

 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

 

 

 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung của thuế 

XK,NK:  

+ Miễn thuế, xét miễn 

thuế, giảm thuế, hoàn 

thuế, truy thu thuế 

XK,NK. 

+ Kê khai, nộp thuế 

XK,NK. 

- Làm bài tập thuế từ số 

23 đến 30. 

- Tài liệu bắt buộc: 

+ Tài liệu 1 trang 143 - 

164. 

+ Tài liệu 2 trang 176 - 

190.  

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 2 trang 197 - 

236.  

+ Tài liệu 4 như trên. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Tuần 9 

Bài 9 (Tiết 25 - 27) 
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Chương 4: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

 

 

 

1 

- Nội dung cơ bản của 

thuế XK,NK hiện hành ở 

Việt Nam: 

+ Miễn thuế, xét miễn 

thuế, giảm thuế, hoàn 

thuế, truy thu thuế 

XK,NK. 

+ Kê khai, nộp thuế 

XK,NK. 

 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 143 - 164. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 2 trang 197 - 

236.  

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

XK,NK số 

45/2005/QH11; Nghị 

định số 40/2007 và số 

87/2010/NĐ-CP; Thông 

tư số 194/2010 và số 

205/2010/TT-BTC. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

 

Bài tập/ 

Thảo luận 

 

 

1 

- Thảo luận những nội 

dung sinh viên hỏi. 

- Chữa bài tập thuế số 23, 

24, 26. 

Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu  2 trang 176 - 190.  

 

 

 

Kiểm tra 

 

1 

Kiểm tra giữa học phần:  

- Lý thuyết chương 1, 2, 

3, 4 - Bài tập chương 2, 3, 

4. 

  

 

 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

 

 

 

 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Làm lại các bài tập đã 

chữa về thuế XNK. 

- Làm lại bài kiểm tra 

giữa học phần. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung của thuế TNDN: 

+ Khái niệm, đặc điểm 

của thuế TNDN. 

+ Người nộp thuế. 

+ Căn cứ tính thuế: TN 

tính thuế. TN chịu thuế.  

Doanh thu để tính TNCT. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 165 - 184. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 3 trang 103 - 

116.   

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

TNDN số 

14/2008/QH12; Luật 

Thuế TNDN sửa đổi số 

32/2013/QH13; Nghị 

định số 218/2013/NĐ-

CP; Thông tư số 

141/2013/TT-BTC. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Tuần 10 

Bài 10 (Tiết 28 - 30) 

Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp 
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Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

 

 

 

3 

- Khái niệm, đặc điểm của 

thuế TNDN. 

- Nội dung cơ bản của 

thuế TNDN hiện hành ở 

Việt Nam: 

+ Người nộp thuế. 

+ Căn cứ tính thuế: 

+/ Thu nhập tính thuế. 

+/ Thu nhập chịu thuế.  

+/ Doanh thu để tính 

TNCT.  

 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 165 - 184. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 3 trang 103 - 

116.  

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

TNDN số 

14/2008/QH12; Luật 

Thuế TNDN sửa đổi số 

32/2013/QH13; Nghị 

định số 218/2013/NĐ-

CP; Thông tư số 

141/2013/TT-BTC. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Bài tập/ 

Thảo luận 

    

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

 

 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung của thuế TNDN: 

+ Các khoản chi được trừ 

và không được trừ khi xác 

định TNCT. 

+ Các khoản thu nhập 

khác. 

+ Thu nhập được miễn 

thuế. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 184 - 216. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 3 trang 116 - 

144.  

+ Tài liệu 4 như trên. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Tuần 11 

Bài 11 (Tiết 31 - 33) 

Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

 

 

3 

- Nội dung cơ bản của 

thuế TNDN hiện hành ở 

Việt Nam: 

+ Các khoản chi được trừ 

và không được trừ khi xác 

định TNCT. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 184 - 216. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 3 trang  116 - 

144.   

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 
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+ Các khoản thu nhập 

khác. 

+ Thu nhập được miễn 

thuế. 

TNDN số 

14/2008/QH12; Luật 

Thuế TNDN sửa đổi số 

32/2013/QH13; Nghị 

định số 218/2013/NĐ-

CP; Thông tư số 

141/2013/TT-BTC. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

Bài tập/ 

Thảo luận 

    

 

 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

 

 

 

 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung của thuế TNDN: 

+ Các khoản lỗ được kết 

chuyển. 

+ Trích lập quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ. 

+ Thuế suất thuế TNDN. 

+ Đăng ký, kê khai, nộp 

thuế và quyết toán thuế 

TNDN. 

+ Ưu đãi thuế TNDN. 

- Làm bài tập thuế từ số 

34 đến 40. 

- Tài liệu bắt buộc:  

+ Tài liệu 1 trang 216 - 

236. 

+ Tài liệu 2 trang 195 - 

208. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 3 từ trang 144 

- 165.  

+ Tài liệu 4 như trên. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Tuần 12 

Bài 12 (Tiết 34 - 36) 

Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

 

 

 

2 

- Nội dung cơ bản của 

thuế TNDN hiện hành ở 

Việt Nam: 

+ Các khoản lỗ được kết 

chuyển. 

+ Trích lập quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ. 

+ Thuế suất thuế TNDN. 

+ Đăng ký, kê khai, nộp 

thuế và quyết toán thuế 

TNDN. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 216 - 236. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 3 trang 144 - 

165.  

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

TNDN số 

14/2008/QH12; Luật 

Thuế TNDN sửa đổi số 

32/2013/QH13; Nghị 

định số 218/2013/NĐ-
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+ Ưu đãi thuế TNDN. CP; Thông tư số 

141/2013/TT-BTC. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Bài tập/ 

Thảo luận 

 

 

1 

- Thảo luận những nội 

dung sinh viên hỏi. 

- Chữa bài tập thuế số 35. 

Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu  2 trang 195 - 208.  

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Làm bài tập thuế từ số 

41 đến 48. 

Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 2 trang 208 - 221. 

 

 

Tuần 13 

Bài 13 (Tiết 37 - 39) 

Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,            

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

   

 

Bài tập/ 

Thảo luận 

 

 

3 

- Thảo luận những nội 

dung sinh viên hỏi. 

- Chữa bài tập thuế số 39, 

43, 47, 48. 

Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu  2 trang 204 - 221.  

 

 

 

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

 

 

 

 

 

6 

- Làm lại các bài tập đã 

chữa về thuế TNDN. 

- Nghiên cứu trước một số 

nội dung của thuế TNCN: 

+ Khái niệm, đặc điểm 

của thuế TNCN. 

+ Đối tượng nộp thuế. 

+ Thu nhập chịu thuế.  

+ Thu nhập được miễn 

thuế.  

+ Giảm thuế. 

+ Căn cứ tính thuế. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 237 - 283. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 3 trang 35 - 

78 

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

TNCN số 

04/2007/QH12; Luật 

Thuế TNCN sửa đổi số 

26/2012/QH13; Nghị 

định số 65/2013/NĐ-

CP; Thông tư số 

111/2013/TT-BTC. 

+ Tài liệu 5 và 6.  

 

Tuần 14 

Bài 14 (Tiết 40 - 42) 

Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân  

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,            

tham khảo 

Ghi 

chú 
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Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

 

 

3 

- Khái niệm, đặc điểm 

của thuế TNCN. 

- Nội dung cơ bản của 

thuế TNCN hiện hành ở 

Việt Nam: 

+ Đối tượng nộp thuế. 

+ Thu nhập chịu thuế.  

+ Thu nhập được miễn 

thuế.  

+ Giảm thuế. 

+ Căn cứ tính thuế. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 237 - 283. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 3 trang 35 - 

78.  

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

TNCN số 

04/2007/QH12; Luật 

Thuế TNCN sửa đổi số 

26/2012/QH13; Nghị 

định số 65/2013/NĐ-CP; 

Thông tư số 

111/2013/TT-BTC. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Bài tập/ 

Thảo luận 

    

 

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

 

 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Làm các bài tập về thuế 

từ số 49 đến 60.  

- Nghiên cứu trước một 

số nội dung của thuế 

TNCN: 

+ Kỳ tính thuế. 

+ Đăng ký thuế, kê khai, 

nộp thuế và quyết toán 

thuế. 

- Tài liệu bắt buộc:  

+ Tài liệu 1 trang 283 - 

296. 

+ Tài liệu 2 trang 221 - 

235. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 3 trang 78 - 

101.  

+ Tài liệu 4 như trên. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Tuần 15 

Bài 15 (Tiết 43 - 45) 

Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân  

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,            

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

Lý thuyết/ 

Thực hành 

 

 

 

 

 

1 

- Nội dung cơ bản của 

thuế TNCN hiện hành ở 

Việt Nam: 

+ Kỳ tính thuế. 

+ Đăng ký, kê khai, nộp 

thuế và quyết toán thuế. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 1 trang 237 - 283. 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tài liệu 3 trang 78 - 

101 

+ Tài liệu 4 Luật Thuế 

TNCN số 

04/2007/QH12; Luật 

Thuế TNCN sửa đổi số 
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26/2012/QH13; Nghị 

định số 65/2013/NĐ-CP; 

Thông tư số 

111/2013/TT-BTC. 

+ Tài liệu 5 và 6. 

 

Bài tập/ 

Thảo luận 

 

 

1 

- Thảo luận những nội 

dung sinh viên hỏi. 

- Chữa bài tập thuế số 49, 

52, 55, 60. 

- Tài liệu bắt buộc: Tài 

liệu 2 trang 221 - 235. 

 

 

 

Kiểm tra 

 

1 

Kiểm tra thường xuyên 

bài 2:  

- Lý thuyết chương 5, 6.  

- Bài tập chương 5, 6. 

  

 

 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ hơn các 

nội dung đã học. 

- Làm lại các bài tập đã 

chữa về thuế TNCN. 

- Làm lại bài kiểm tra 

thường xuyên bài 2. 

  

 
 


